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1 Dương Thế Anh 21/03/1981 Nam Kinh
Trường Trung cấp nghề 

Công nghệ Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

2 Nguyễn Thị Dung 04/08/1982 Nữ Kinh
Trường Trung cấp nghề 

Công nghệ Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

3 Đoàn Văn Dũng 05/03/1984 Nam Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

4 Lê Trung Hà 01/05/1978 Nam Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

5 Lê Văn Hải 19/12/1990 Nam Kinh
Trường Trung cấp nghề 

Công nghệ Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

6 Vũ  Thanh Hải 05/07/1976 Nam Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

7 Ninh Văn Hào 15/08/1979 Nam Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

8 Phạm Thị Thúy Hảo 20/09/1988 Nữ Kinh
Trường Trung cấp nghề 

Công nghệ Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

9 Nguyễn Thị Thu Hằng 29/04/1980 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

10 Trần Thị Hệ 02/10/1981 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

11 Đỗ Thị Hiền 15/07/1983 Nữ Kinh
Trường Trung cấp nghề 

Công nghệ Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

12 Phạm Đức Hoàn 26/08/1981 Nam Kinh
Trường Trung cấp nghề 

Công nghệ Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

13 Ngô Thị Vân Hồng 01/06/1987 Nữ Kinh
Trường Trung cấp nghề 

Công nghệ Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

14 Nguyễn Anh Hùng 20/05/1982 Nam Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

15 Vũ Quang Huy 26/06/1984 Nam Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

16 Trần Thị Bích Huyền 12/05/1985 Nữ Kinh

Trường Cao đẳng Công 

nghệ, Kinh tế và chế biến 

lâm sản

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

17 Trần Duy Hưng 03/06/1982 Nam Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

18 Nguyễn Lê Bá Khánh 20/02/1981 Nam Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

19 Đỗ Thị Lành 03/12/1981 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

20 Hoàng Ngọc Lâm 06/11/1980 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Cơ 

điện xây dựng Việt Xô

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

21 Phan Hưng Long 12/11/1980 Nam Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

22 Nguyễn Văn Lộc 10/04/1989 Nam Kinh
Trường Trung cấp nghề 

Công nghệ Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024
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23 Trần Nhữ Mạnh 25/02/1980 Nam Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

24 Đinh Thị Minh 07/02/1986 Nữ Kinh
Trường Trung cấp nghề 

Công nghệ Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

25 Bùi Duy Ninh 16/04/1985 Nam Kinh

Trường Cao đẳng Công 

nghệ, Kinh tế và chế biến 

lâm sản

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

26 Nguyễn Thị Ninh 04/06/1986 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

27 Vũ Hồng Nga 04/11/1985 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

28 Vũ Trọng Nghĩa 05/06/1987 Nam Kinh
Trường Cao đẳng Cơ 

điện xây dựng Việt Xô

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

29 Nguyễn Đức Ngọc 01/02/1985 Nam Kinh
Trường Trung cấp nghề 

Công nghệ Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

30 Ngô Thị Oanh 26/01/1981 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

31 Nguyễn Tú Oanh 22/09/1984 Nữ Kinh
Trường Trung cấp nghề 

Công nghệ Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

32 Nguyễn Thị Phương 02/08/1981 Nữ Kinh
Trường Trung cấp nghề 

Công nghệ Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

33 Trần Thị Thu Phương 02/03/1986 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

34 Trương Văn Quang 14/11/1986 Nam Kinh
Trường Trung cấp nghề 

Công nghệ Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

35 Lê Văn Tiến 23/01/1990 Nam Kinh
Trường Trung cấp nghề 

Công nghệ Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

36 Lý Xuân Tiến 19/04/2003 Nam Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

37 Kiều Quốc Tỉnh 12/05/1981 Nam Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

38 Phạm Sơn Tùng 07/04/1990 Nam Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

39 Thạch Quang Tuyền 07/12/1981 Nam Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

40 Nguyễn Thị Tuyến 05/07/1979 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

41 Đặng Thị Nguyệt Thu 12/09/1981 Nữ Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

42 Nguyễn Đức Thuận 21/11/1981 Nam Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

43 Bùi Thế Thức 09/11/1976 Nam Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

44 Đỗ Quang Triệu 22/02/1970 Nam Kinh
Trường Cao đẳng nghề 

Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024

45 Nguyễn Thị Yến 25/03/1975 Nữ Kinh
Trường Trung cấp nghề 

Công nghệ Hà Nam

Từ ngày 29/02/2024 đến 

ngày 12/04/2024


